
Bài 1: Chị gái và tớ

con t ra i con gái Laura Leo

Tớ là .......................................................

Tớ là .....................................................

 Laura là .............................................

Leo là ....................................................

1.

2.

3.

4.

Lia
Tom Maika

Lisa
Lyo

Leo
Mina

Tim

5. Anh trai của Lia tên là ...................... 

6. Maika là em gái của ..........................

    ................... và ................ là hai chị em gái.

7. Leo là em trai của .............................

    .................. và ................ là hai anh em trai.

8. Chị gái của Tim tên là ......................

A. Điền từ vào chỗ trống 



B. Điền từ vào chỗ trống 

vui, xinh, bẩn, thông minh, đói, cao, sạch sẽ, thấp 

 Tim rất ...........................................

 Mimi rất ...........................................

 Tony rất ...........................................

 Minh rất ........................................... 

 Anton rất ...........................................

 Kim rất ...........................................

 Hùng rất ...........................................

 Anna rất ...........................................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tim
Mimi

Kim Tony

Anton

Anna

Minh

Hùng

C.Nhìn tranh và viết câu 

 Tớ tên là ........................

 Tớ là ................................

 Tớ rất ...............................

1.

2.

3.

Anton/con trai/ thông minh 



con gái

anh em trai

8 tuổi

là
Martin

Họ 

Lisa

 Martin ...........................................

 Họ ...........................................

 Họ ...........................................

 Họ ...........................................

 Lisa ........................................... 

 Lisa ...........................................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

D.Viết câu 

E. "là", đúng (Đ) hay sai (S)  

 Bố là con trai.

 Mẹ là con gái.

 Bố là 40 tuổi.

 Mẹ 38 tuổi.

 Anh trai là cao.

 Em gái thấp.

 Em trai là thông minh. 

 Bố và mẹ đói. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Đ S



 Tớ tên là ........................

 Tớ  ................................

 Tớ rất ...............................

Tim/ 5/ thông minh 

chị gái/ 6/ xinh  

 Mimi là ..................................... của tớ.

 Mimi ................................

 Mimi rất ...............................

em gái/ 4/sạch sẽ 

 Anna và Maria là ................................ của tớ.

 Họ ................................

 Họ rất ...............................

 Bob và Ben là ..................................... của tớ.

 Họ ................................

 Họ rất ...............................
anh trai/ 14/ cao 

G. Hoàn thành câu  



Đây là Tim

Tim có chị gái

Tim có anh trai

Tim có em gái.

Tim thích đá bóng

Chị thích chơi cát

Anh thích hát hò

Em thích nhảy múa.

H. Đọc  

Vẽ bạn và các anh chị em ruột 


